
1 10/1 5 2 5 13 18 23

2 10/2 4 5 2 3 1 20 6

3 11/1 2 3 1 3 3 13 14 4

4 11/2 5 3 5 8 12 26

5 12/1 5 1 5 23 3 9

6 12/2 5 1 5 28 3 9

7 10/3 5 2 5 2 1 3

8 10/4 4 5 2 1 13 1 2

9 10/5 4 5 2 5 26 12 16

10 10/6 4 5 2 5 10 8 16

11 10/7 5 2 5 13 VP KT

12 10/8 4 5 2 5 20 5 7

13 11/3 3 5 3 5 8 8 16

14 11/4 5 3 5 10 VP KT

15 11/5 4 3 5 4 20 20

16 11/6 5 3 5 25 5 12

17 11/7 5 3 5 6 23 23

18 11/8 5 3 5 20 18 26

19 11/9 1 5 3 5 13 8 12

20 11/10 4 3 3 3 5 13 VP KT

21 12/3 2 5 1 5 26 14 11

22 12/4 3 2 5 1 5 4 5 1

23 12/5 5 1 5 3 8 14

24 12/6 5 1 5 13 VP KT

25 12/7 5 1 5 10 VP KT

26 12/8 1 1 5 1 5 6 20 4

27 12/9 4 5 1 5 23 14 14

28 12/10 2 1 2 20 14 16

Lưu ý:  

* Cột lều trại, ẩm thực được tính hệ số 2

* Vị thứ các trò chơi  và các món ăn ẩm thực được quy ra điểm rồi cộng lại xếp vị thứ toàn đoàn

Lều 

trại

Chu

yền 

bóng

 qua 

* KT: Không xếp toàn đoàn
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BẢNG TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG TRẠI

TT LỚP
GHI 

CHÚ

Nhảy 

bao 

bố đôi

Vị thứ 

toàn 

đoàn

Đi kà 

kheo

Ẩm 

thực 

dân 

gian

Ẩm 

thực 

bắt 

buộc

Bữa 

cơm 

gia 

đình

Đổ 

nước 

vào 

chai

* Cột kỹ luật vệ sinh trại được tính bằng điểm trừ

Kỹ luật  

và vệ 

sinh trại



VT Điểm

1 10

2 9

3 8

4 7

5 6

6 2

VP KT


